
BẢNG GIÁ CHIẾU SÁNG 
DÂN DỤNG 2023

HUMAN CENTRIC
LIGHTING 
BACK TO THE FUTURE



LEDVANCE là một công ty hàng đầu thế giới về các sản 
phẩm chiếu sáng tiên tiến và các giải pháp chiếu sáng có 
điều khiển (connected lighting solutions). Công ty phát 
triển từ mảng kinh doanh chiếu sáng truyền thống của 
OSRAM và kết hợp thế mạnh từ mảng kinh doanh kinh 
điển này với các công nghệ hiện đại cùng tầm nhìn 
hướng đến tương lai.

Tên tuổi của chúng tôi phản ánh nguồn gốc của công ty 
và kế hoạch của chúng tôi cho tương lai. Từ ‘LED’ đề cập 
đến hoạt động cốt lõi của chúng tôi trong lĩnh vực chiếu 
sáng và tầm quan trọng ngày càng cao của các sản phẩm 
sử dụng công nghệ LED. Trong khi ‘ADVANCE’ thể hiện 
tham vọng của chúng tôi để trở thành một nguồn động 
lực thúc đẩy trong ngành công nghiệp chiếu sáng và hơn 
thế nữa.

Chúng tôi có những khách hàng gắn bó lâu dài và có một 
mạng lưới phân phối hiệu quả với khả năng tiếp cận thị 
trường xuất sắc trên toàn cầu. Chúng tôi nắm rõ mọi yêu 
cầu của thị trường chiếu sáng nói chung, và do đó, chúng 
tôi có thể đáp ứng được các nhu cầu cá nhân của khách 
hàng trực tiếp cũng như gián tiếp.

Đối với chúng tôi, phát triển ánh sáng không chỉ là một lời 
hứa. Nó còn là thái độ. Trong một thị trường năng động, 
chúng tôi là đối tác tin cậy và linh hoạt cho bạn để cùng 
nhau vượt qua những thử thách mới và mang lại cho bạn 
chất lượng từ hơn 100 năm kinh nghiệm. LEDVANCE có 
thể là một công ty mới nhưng tập thể chúng tôi vẫn giống 
như trước. Chúng tôi nắm rõ thị trường và chúng tôi hiểu 
bạn.

Tham khảo www.ledvance.asia để tìm hiểu thêm về các 
sản phẩm hấp dẫn của chúng tôi. 
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Quang thông ɸ là toàn bộ năng lượng bức xạ phát ra bởi 
một nguồn sáng được đánh giá bằng độ nhạy quang phổ 
của mắt và bức xạ quang trắc tương đương km

Góc hẹp Góc trung bình Góc rộng







Cuộc sống cần ánh sáng tự nhiên sau khi mặt 
trời lặn
Cuộc sống cần ánh sáng tự nhiên để đẩy lùi 
những cảm xúc tiêu cực, cải thiện tâm trạng 
và sức khỏe tổng thể của con người suốt cả 
ngày lẫn đêm
Ánh sáng tự nhiên sẽ giúp những người làm 
việc vào ban đêm đạt được hiệu quả công 
việc tốt hơn

TruWave TechnologyTM là một công nghệ LED mới 
hoàn toàn của LEDVANCE, làm phẳng đỉnh xanh 
lam và lấp đầy rãnh xanh lục của quang phổ đèn 
LED điển hình để gần giống nhất với quang phổ 
của ánh sáng tự nhiên. Đây là một kỹ thuật độc 
nhất trên thị trường hiện nay - Được cấp bằng 
sáng chế bởi LEVANCE & Intematix

TruWave TechnologyTM nghĩa là “Ánh sáng tự 
nhiên cho cuộc sống tự nhiên”
TruWave TechnologyTM có nhiều dòng khác 
nhau, bắt đầu từ dòng phổ thông đến dòng 
cao cấp

Sự sống không thể thiếu ánh sáng tự nhiên. 
Nó làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, thư giãn, 
hạnh phúc và tràn đầy năng lượng
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Tên sản phẩm

CLA58 7W/840

CLA60 9W/840

7 E27

95 x 55

95 x 55

103 x 58

103 x 58

103 x 58

108 x 60

108 x 60

108 x 60

118 x 60

118 x 60

137 x 70

137 x 70



Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại thích hợp cho mọi đèn trang trí 
cổ điển và hiện đại
Không có tia UV và tia hồng ngoại
Dễ dàng lắp đặt

LED TRANG TRÍ OSRAM

LEDPCLBW40 4W/8

Tên sản phẩm

4 470 E14 ≥80 Vàng (2,700) 35x100 10 cái 1

Filament

LEDPPIN20D CL 2 2 200 G4 ≥80 Vàng (2,700) 15x40 20 cái 2

PARATHOM® DIM LED PIN G4 12 V   

LEDPPIN30D CL 3 3 320 G9 ≥80 Vàng (2,700) 16x52 20 cái 3

PARATHOM® DIM LED PIN G9   

   

Công nghệ TrueWave cung cấp ánh sáng tự nhiên nhất giúp 
tốt cho thị lực
Tiết kiệm năng lượng lên đến 88%
Có dimmable tăng giảm ánh sáng phù hợp với mọi nhu cầu

LED FILAMENT LEDVANCE

CLA60 GLFR 

Tên sản phẩm

7 806 E27 80 10 cái 1220.000

CLB40 FIL 2700K 4 470 E14 80 10 cái 2200.000

CLB40 FIL 4000K 4 470 E14 80

Vàng (2,700)

Vàng (2,700)

Trung tính (4,000)

60x106

35x98

35x98 10 cái 2200.000

Để biết thêm chi tiết về công nghệ TruWave, vui lòng xem thêm thông tin tại trang số 7 



Tên sản phẩm

Để biết thêm chi tiết về công nghệ TruWave, vui lòng xem thêm thông tin tại trang số 7 



Tiết kiệm 85% năng lượng tiêu thụ so với bóng thường  
Bảo vệ chống quá nhiệt giúp duy trì tuổi thọ   
Vỏ đuôi nhôm giúp tản nhiệt nhanh (Công suất 60W & 80W)  
Tự điều chỉnh ánh sáng khi quá nhiệt do sử dụng liên tục 
trong thời gian dài.

LED TRỤ T-BULB (New Gen)

LE HW 20W/830 220-240V E27

LE HW 20W/865 220-240V E27

LE HW 30W/830 220-240V E27

LE HW 30W/865 220-240V E27

LE HW 40W/830 220-240V E27

LE HW 40W/865 220-240V E27

LE HW 50W/830 220-240V E27

LE HW 50W/865 220-240V E27

LE HW 60W/865 220-240VFR E27

LE HW 60W/865 220-240VFR E40

LE HW 80W/865 220-240VFR E40

Tên sản phẩm

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

80

1,800

2,000

2,700

3,000

3,600

4,000

4,500

5,000

6,000

6,000

8,000

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E40

E40

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Vàng (3,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trắng (6,500)

Trắng (6,500)

Trắng (6,500)

Trắng (6,500)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

135x80

135x80

158x100

158x100

185x118

185x118

203x138

203x138

238x135

238x135

263x135

10 cái

10 cái

10 cái

10 cái

10 cái

10 cái

10 cái

10 cái

4 cái

4 cái

4 cái



Tên sản phẩm

LV MR 16 50 36 7.5W/840 GU5.3

50 x 50

50 x 50

50 x 50

50 x 52

50 x 52

50 x 52

50 x 52

Để biết thêm chi tiết về công nghệ TruWave, vui lòng xem thêm thông tin tại trang số 7 



Tên sản phẩm



Tên sản phẩm



Tên sản phẩm



Tên sản phẩm



Class II



Tên sản phẩm

Đa dạng: công suất, kích thước, màu ánh sáng  
Chống thấm nước mặt trước, phù hợp với môi trường ẩm ướt 
Không Flicker
Tuổi thọ 25,000 giờ

LED ECO DOWNLIGHT (New Gen)

IP44

DOWNLIGHT Eco gắn âm trần
LDECO DL R30 4W 830 G2 48X1 EN     LEDV

LDECO DL R30 4W 840 G2 48X1 EN     LEDV

LDECO DL R30 4W 865 G2 48X1 EN     LEDV

LDECO DL R35 6W 830 G2 80X1 EN     LEDV

LDECO DL R35 6W 840 G2 80X1 EN     LEDV

LDECO DL R35 6W 865 G2 80X1 EN     LEDV

LDECO DL R40 8W 830 G2 60X1 EN     LEDV

LDECO DL R40 8W 840 G2 60X1 EN     LEDV

LDECO DL R40 8W 865 G2 60X1 EN     LEDV

LDECO DL R50 12W 830 G2 60X1 EN    LEDV

LDECO DL R50 12W 840 G2 60X1 EN    LEDV

LDECO DL R50 12W 865 G2 60X1 EN    LEDV

LDECO DL R60 18W 830 G2 40X1 EN    LEDV

LDECO DL R60 18W 840 G2 40X1 EN    LEDV

LDECO DL R60 18W 865 G2 40X1 EN    LEDV

LDECO DL R80 24W 830 G2 40X1 EN    LEDV

LDECO DL R80 24W 840 G2 40X1 EN    LEDV

LDECO DL R80 24W 865 G2 40X1 EN    LEDV

4

4

4

6

6

6

8

8

8

12

12

12

18

18

18

24

24

24

300

300

300

480

480

480

680

680

680

1020

1020

1020

1620

1620

1620

2160

2160

2160

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

75

75

75

90

90

90

100

100

100

125

125

125

150

150

150

200

200

200

90x42 

90x42 

90x42 

105x42 

105x42 

105x42 

115x42 

115x42 

115x42 

140x42 

140x42 

140x42 

165x42 

165x42 

165x42 

215x43 

215x43 

215x43 

48 cái

48 cái

48 cái

80 cái

80 cái

80 cái

60 cái

60 cái

60 cái

60 cái

60 cái

60 cái

40 cái

40 cái

40 cái

40 cái

40 cái

40 cái

124.000 

124.000 

124.000 

151.000 

151.000 

151.000 

164.000 

164.000 

164.000 

201.000 

201.000 

201.000 

267.000 

267.000 

267.000 

384.000 

384.000 

384.000 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Tên sản phẩm

DOWNLIGHT hiệu suất cao

DOWNLIGHT gắn nổi

LDECO DL R35 6W HO 830 G2 80X1 EN  LEDV

LDECO DL R35 6W HO 840 G2 80X1 EN  LEDV

LDECO DL R35 6W HO 865 G2 80X1 EN  LEDV

LDECO DL R40 8W HO 830 G2 60X1 EN  LEDV

LDECO DL R40 8W HO 840 G2 60X1 EN  LEDV

LDECO DL SR60 18W 830 G2 40X1 EN   LEDV

LDECO DL SR60 18W 840 G2 40X1 EN   LEDV

LDECO DL SR60 18W 865 G2 40X1 EN   LEDV

LDECO DL SR80 24W 830 G2 40X1 EN   LEDV

LDECO DL SR80 24W 840 G2 40X1 EN   LEDV

LDECO DL SR80 24W 865 G2 40X1 EN   LEDV

6

6

6

8

8

8

18

18

18

24

24

24

600

600

600

800

800

800

1620

1620

1620

2160

2160

2160

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (6,500)

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

90

90

90

100

100

100

-

-

-

-

-

-

105x42 

105x42 

105x42 

115x42 

115x42 

115x42 

165x48

165x48

165x48

215x49

215x49

215x49

80 cái

80 cái

80 cái

60 cái

60 cái

60 cái

40 cái

40 cái

40 cái

40 cái

40 cái

40 cái

178.000 

178.000 

178.000 

219.000 

219.000 

219.000 

 359.000 

 359.000 

 359.000 

 498.000 

 498.000 

 498.000 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

LDECO DL R40 8W HO 865 G2 60X1 EN  LEDV



Tên sản phẩm

LDECO PL0606B 36W 840 H

LDECO PL0606B 36W 865 H

  

LDECO PL0312B 36W 840 H

LDECO PL0312B 36W 865 H

   

LDECO PL0612B 65W 840 H

LDECO PL0612B 65W 865 H

1.600.000

1.600.000

1.800.000

1.800.000

3.300.000

3.300.000

2023



Tên sản phẩm

600.000

600.000

600.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

700.000

700.000

700.000

800.000

800.000

800.000

900.000

900.000

900.000



Tên sản phẩm



Tên sản phẩm



(công suất 30W, 50W, 70W)



Tên sản phẩm





Tên sản phẩm



Tên sản phẩm

Dãy công suất đa dạng phù hợp cho nhiều loại công trình
Hiệu suất quang cao: 120lm/W
Thiết kế kim loại chắc chắn và tản nhiệt cao

LED VALUE HIGH BAY

LDVAL HB 60W 840

LDVAL HB 60W 865

LDVAL HB 83W 840

LDVAL HB 83W 865

LDVAL HB 125W 840

LDVAL HB 125W 865

LDVAL HB 150W 840

LDVAL HB 150W 865

LDVAL HB 200W 840

LDVAL HB 200W 865

60

60

83

83

125

125

150

150

200

200

7,200

7,200

10,000

10,000

15,000

15,000

18,000

18,000

24,000

24,000

180 x 50

180 x 50

180 x 50

180 x 50

220 x 50

220 x 50

260 x 50

260 x 50

300 x 50

300 x 50

LED VALUE HIGH BAY

 1.900.000

 1.900.000

 2.200.000

 2.200.000

 3.000.000

 3.000.000

 3.400.000

 3.400.000

4.400.000

 4.400.000



Tên sản phẩm



Tên sản phẩm

VỎ ĐÈN CHỐNG THẤM
DAMPPROOF HOUSING WMT



Tên sản phẩm

Dãy ánh sáng đa dạng: 3000K, 4000K, 6500K
Độ ổn định màu nhất định: SDCM < 4 
Tuổi thọ cao 20,000 giờ giúp giảm chi phí bảo trì
Tiết kiệm năng lượng với hiệu suất lumen/W cao

LED DÂY IP65 HIGH VOLTAGE

LED DÂY IP65 HIGH VOLTAGE

LEDVALUE HV FLEX 4.5W/830 220V

LEDVALUE HV FLEX 4.5W/840 220V

LEDVALUE HV FLEX 4.5W/865 220V

LEDVALUE HO FLEX 6W/830 220V

LEDVALUE HO FLEX 6W/840 220V

LEDVALUE HO FLEX 6W/865 220V

4.5

4.5

4.5

6

6

6

380

380

380

600

600

600

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.500.000

5.500.000
5.500.000



Tên sản phẩm

Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM < 4
Sử dụng nguồn điện 24V
LED dây được sử dụng linh hoạt để hắt sáng và trang trí

LED DÂY 24 DC (New Gen)

LM-SV-500-927-DC 22W 24V

LM-SV-500-930-DC 22W 24V

LM-SV-500-940-DC 22W 24V

LM-SV-500-950-DC 22W 24V

LM-SV-500-965-DC 22W 24V

LM-SV-1000-927-DC 43W 24V

LM-SV-1000-930-DC 43W 24V

LM-SV-1000-940-DC 43W 24V

LM-SV-1000-950-DC 43W 24V

LM-SV-1000-965-DC 43W 24V

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

107

111

122

122

122

106

108

121

121

121

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Vàng (2,700)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (5,000)

Trắng (6,500)

Vàng (2,700)

Vàng (3,000)

Trung Tính (4,000)

Trắng (5,000)

Trắng (6,500)

90 20



Tên sản phẩm

360O

180O

360O

180O/360O



Ánh sáng phù hợp với từng thời điểm, giống như ánh sáng tự nhiên 
vào ban ngày cho phép chúng ta hoạt động hiệu quả và ban đêm thì 
thư giãn. Hiệu ứng sinh học của ánh sáng ảnh hưởng đến tất cả các 
nhóm tuổi và nhiều mặt khác của cuộc sống.

Hiệu ứng ánh sáng sinh học: 
Nhịp sinh học, Sự tỉnh táo, 
Sản xuất hormone, Sức sống, 
Phục hồi, Trao đổi chất

Cân bằng nhu cầu 
Sinh học, Thị giác và 
Cảm xúc của con 
người

Hiệu ứng ánh sáng cảm xúc: 
Cảm xúc, Tích cực, Thoải mái

Hiệu ứng ánh sáng trực quan: 
Độ tương phản, Hình dạng, 
Chuyển động, Nhận thức, 
Thông tin, Lóa, Nhấp nháy

Human Centric Lighting (HCL) là một chủ đề lớn trong ngành 
công nghiệp chiếu sáng vì nó sử dụng các hiệu ứng sinh học 
của ánh sáng để tăng cường sức khỏe và động lực. 
LEDVANCE cung cấp giải pháp ánh sáng dễ sử dụng, lấy lợi 
ích của con người làm trung tâm

Mọi sản phẩm của chúng tôi luôn tuân thủ triết lý cốt lõi là 
cung cấp các giải pháp chiếu sáng thông minh và dễ sử 
dụng, được tạo ra với mục đích chú trọng đến sức khỏe con 
người để hỗ trợ sự tập trung và thoải mái. Ánh sáng tốt hơn 
cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Trời nắng Trời nhiều mây Văn phòng Trường học Con người sử dụng
90% thời gian
sinh hoạt
trong nhà






